	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                 THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của HĐND thị xã Long Khánh)

	
	
	
	
	
	
	            ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
xây dựng
	Năm khởi công - hoàn thành
	Kế hoạch
năm 2010 

	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG SỐ (A+B+C):
	 
	 
	 
	47.940
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II+III+IV):
	 
	 
	 
	46.690
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG:
	 
	 
	 
	18.290
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp:
	 
	 
	 
	5.300
	 

	1
	Cải tạo hội trường trụ sở khối Nhà nước thị xã
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	300
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	2
	Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2008 - 2009
	150
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên, sân vườn khu xây dựng mới, đường nội bộ, nhà xe 2 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	100
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Đường ấp 4 - Cây Da xã Bình Lộc 
	UBND xã     Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	2008 - 2009
	360
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	5
	Đường hẻm số 3 phường Phú Bình
	UBND phường 
Phú Bình
	Phường Phú Bình
	2008 - 2009
	90
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	6
	Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập)
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh; Bảo Quang, Xuân Lập
	2009 - 2010
	600
	 Đang lập hồ sơ yêu cầu 

	7
	UBND xã Bình Lộc (hạng mục: Cải tạo phòng làm việc, xây mới hội trường)
	UBND xã      Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	2008 - 2009
	400
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán 

	8
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Lập
	UBND xã     Xuân Lập
	Xã Xuân Lập
	2008 - 2010
	300
	 Đang thi công 

	9
	Sửa chữa nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Ban Chỉ huy 
Quân sự 
thị xã
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	1.500
	 Đang thi công  

	10
	Xây dựng hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	1.000
	 Đang thi công 

	11
	Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2009 - 2010
	500
	 Đang thi công 

	12
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Bình
	 UBND phường 
Phú Bình
	Phường 
Phú Bình
	2008 - 2009
	300
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	13
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân An
	 UBND phường Xuân An
	Phường 
Xuân An
	2008 - 2009
	200
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	14
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Thanh
	 UBND phường Xuân Thanh
	Phường 
Xuân Thanh
	2008 - 2009
	600
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	15
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Bình
	 UBND phường Xuân Bình
	Phường 
Xuân Bình
	2008 - 2009
	400
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	b
	Công trình khởi công mới:
	 
	
	 
	12.990
	 

	1
	Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục, xã Xuân Lập
	Ban QLDA
	Xã Xuân Lập
	2009 - 2010
	200
	 Đang lập kế hoạch đấu thầu  

	2
	Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11 và tổ 3C ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Vinh
	2009 - 2011
	500
	 Đang lập kế hoạch đấu thầu  

	3
	Đường vào khu hành chính phường Phú Bình
	Ban QLDA
	Phường 
Phú Bình
	2009 - 2010
	500
	 Đang lập hồ sơ mời thầu  

	4
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2009 - 2011
	500
	 Đang lập kế hoạch đấu thầu  

	5
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Vinh
	2008 - 2010
	500
	 Đang lập hồ sơ mời thầu  

	6
	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trung tâm xã Bảo Quang (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2009 - 2010
	450
	 Đang thi công 

	7
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên Thị ủy Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	440
	 Chuẩn bị khởi công 

	8
	Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	500
	 Đang trình kế hoạch đấu thầu  

	9
	Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	500
	 Đã lập xong báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình phê duyệt 

	10
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009 - 2010
	500
	 Đang lập hồ sơ mời thầu 

	11
	Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn 440, Bà Rịa - Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2010
	200
	 Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	12
	Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực
	Ban QLDA
	Xã
Bảo Quang
	2009 - 2011
	1.000
	 Đang lập kế hoạch đấu thầu  

	13
	Đường từ ấp 3 đi trụ sở ấp 4, xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2010
	1.000
	 Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (800 triệu đồng) 

	14
	Đường từ trụ sở ấp Cây Da đi cầu D22 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2010
	1.000
	 Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (2 tỷ 700 triệu đồng) 

	15
	Đường từ ấp 3 đi Tín Nghĩa, xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2010
	1.000
	 Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (2 tỷ 700 triệu đồng) 

	16
	Đường từ ấp 2 đi ấp 3, xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2010
	1.000
	 Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (3 tỷ 600 triệu đồng) 

	17
	Đường tổ 9 đi tổ 10, ấp Tân Phong, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	900
	 Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) 

	18
	Đường tổ 3A ấp Tân Phong, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	900
	 Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) 

	20
	Đường tổ 31D ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	900
	 Phần kinh phí còn lại NS tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (1 tỷ 900 triệu đồng) 

	21
	Đường khu 1, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân 
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	500
	 Phần kinh phí còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ và nhân dân đóng góp (970 triệu đồng) 

	II
	XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	 
	
	 
	27.000
	 

	a
	Công trình  chuyển tiếp
	 
	
	 
	18.500
	 

	1
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Vinh 3
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2007 - 2009
	1.000
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	2
	Xây dựng Trường Tiểu học Long Khánh 1
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2007 - 2009
	4.000
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phân hiệu Bàu Trâm)
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2007 - 2009
	1.500
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
(12 phòng học) 
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Thanh
	2008 - 2009
	800
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	5
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thanh 
(12 phòng học)
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2008 - 2009
	1.800
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	6
	Xây dựng Trường THCS Xuân Bình
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2007 - 2009
	2.200
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình 
(800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2008 - 2009
	7.200
	 Đang thi công 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	
	 
	8.500
	 

	1
	Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2008 - 2010
	4.000
	 Đang trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

	2
	Trường tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng)
	Ban QLDA
	Phường
 Xuân Bình
	2009 - 2010
	810
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	3
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước)
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009 - 2010
	350
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	4
	Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng)
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân An
	2009 - 2010
	450
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	5
	Trường Mẫu giáo Bàu Trâm (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học lát nền ceramic, ốp gạch tường mặt trong phòng học, tường sơn nước; làm khu vệ sinh trong 02 phòng học; ngăn vách nhôm kính văn phòng; cải tạo khu vệ sinh giáo viên; xây dựng mới nhà bếp, thiết bị bàn ghế)
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2010
	850
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	6
	Trường Mầm non An Lộc xã Suối Tre (hạng mục: Thay mái 03 phòng học, nhà bếp, xây dựng khu vệ sinh giáo viên và khu vệ sinh khối văn phòng)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009 - 2010
	300
	 Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	7
	Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009 - 2010
	210
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	8
	Trường Mầm non Hoa Sen (hạng mục: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp
	Ban QLDA
	Xã Bàu Sen
	2009 - 2010
	170
	 Đang lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	9
	Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học - dãy văn phòng, chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên)
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2009 - 2010
	340
	 Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	10
	Trường Mẫu giáo Phú Bình (hạng mục: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp)
	Ban QLDA
	Phường
 Phú Bình
	2009 - 2010
	330
	 Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	11
	Trường Mầm non Tuổi Thơ (hạng mục: Xây dựng khu vệ sinh, xây tường rào mặt bên và mặt sau tại phân hiệu Cây Da; thay mái, xà gồ, đóng trần, lát nền và xây nhà vệ sinh phân hiệu ấp 4)
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009 - 2010
	350
	 Đang trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

	12
	Trường Mầm non Sen Hồng. Hạng mục: Xây mới phòng làm việc và nhà  để xe giáo viên
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009 - 2010
	340
	 Đang thi công 

	III
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	
	 
	1.000
	 

	III.1
	Sự nghiệp giao thông
	 
	
	 
	1.000
	 

	a
	Công trình  chuyển tiếp
	 
	
	 
	1.000
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường từ Long Khánh 
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình
	2007 - 2009
	300
	 Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh 
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2007 - 2009
	700
	 Đang thi công 

	IV
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	
	 
	400
	 

	a
	Công trình  khởi công mới
	 
	
	 
	400
	 

	1
	Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm
	UBND xã      Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	2009
	400
	Đang khảo sát

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	
	 
	250
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	
	 
	250
	 

	1
	Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm  
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2011
	50
	 Đang lập hồ sơ giới thiệu địa điểm xây dựng 

	2
	Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa; 
xã Xuân Tân
	2010 - 2011
	50
	 Đã có chủ trương đầu tư của thị xã 

	3
	Xây dựng mới dãy 9 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	Trung tâm Dạy nghề thị xã
	Phường 
Xuân Bình
	2010 - 2011
	50
	 Đã khảo sát  hiện trạng 

	4
	Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh Liệt sỹ xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình
	2010 - 2011
	30
	 Đang  khảo sát  hiện trạng 

	5
	Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh
	UBMTTQ thị xã 
	Phường 
Xuân Bình
	2010 - 2011
	20
	 Đã khảo sát  hiện trạng 

	6
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Trung
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2009 - 2010
	50
	Đang lập thủ tục thu hồi đất 
để xây dựng

	C
	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	
	 
	1.000
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	
	 
	1.000
	 

	1
	Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2011
	600
	 Bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí khác 

	2
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009 - 2011
	400
	 Bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí khác 


